DANH MỤC MỘT SỐ CÁC KHỐI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024
Làm cơ sở cho việc chọn môn học của học sinh khối 12

Năm học 2024 – 2025

	Khối
	Môn
1
	Môn
2
	Môn
3
	Ghi chú
	
	Khối
	Môn
1
	Môn
2
	Môn
3
	Ghi chú

	A00
	Toán
	Lý
	Hoá
	*
	
	B00
	Toán
	Hoá
	Sinh
	*

	A01
	Toán
	Lý
	Anh
	*
	
	B01
	Toán
	Sinh
	Sử
	

	A02
	Toán
	Lý
	Sinh
	*
	
	B02
	Toán
	Sinh
	Địa
	

	A03
	Toán
	Lý
	Sử
	*
	
	B03
	Toán
	Sinh
	Văn
	

	A04
	Toán
	Lý
	Địa
	
	
	B04
	Toán
	Sinh
	GDKTPL
	

	A05
	Toán
	Hoá
	Sử
	
	
	B08
	Toán
	Sinh
	Anh
	

	A06
	Toán
	Hoá
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	A07
	Toán
	Sử
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	A08
	Toán
	Sử
	GDKTPT
	
	
	
	
	
	
	

	A09
	Toán
	Địa
	GDKTPT
	
	
	
	
	
	
	

	A10
	Toán
	Lý
	GDKTPT
	
	
	
	
	
	
	

	A11
	Toán
	Hoá
	GDKTPT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối
	Môn

1
	Môn

2
	Môn

3
	Ghi chú
	
	Khối
	Môn

1
	Môn

2
	Môn

3
	Ghi chú

	C00
	Văn
	Sử
	Địa
	
	
	D01
	Văn
	Toán
	Anh
	

	C01
	Văn 
	Toán
	Lý
	
	
	D07
	Toán
	Hoá
	Anh
	

	C02
	Văn
	Toán 
	Hoá
	
	
	D08
	Toán
	Sinh
	Anh
	

	C03
	Văn 
	Toán
	Sử
	
	
	D09
	Toán
	Sử
	Anh
	

	C04
	Văn 
	Toán
	Địa
	
	
	D10
	Toán
	Địa
	Anh
	

	C05
	Văn
	Lý
	Hoá
	
	
	D11
	Văn
	Lý
	Anh
	

	C06
	Văn 
	Lý
	Sinh
	
	
	D12
	Văn
	Hoá
	Anh
	

	C07
	Văn 
	Lý
	Sử
	
	
	D13
	Văn
	Sinh
	Anh
	

	C08
	Văn 
	Hoá
	Sinh
	
	
	D14
	Văn
	Sử
	Anh
	

	C09
	Văn 
	Lý
	Địa
	
	
	D15
	Văn
	Địa
	Anh
	

	C10
	Văn 
	Hoá
	Sử
	
	
	D66
	Văn
	Anh
	GDKTPL
	

	C12
	Văn
	Sinh
	Sử
	
	
	D84
	Toán
	Anh
	GDKTPL
	

	C13
	Văn
	Sinh
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	C14
	Văn 
	Toán
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	C16
	Văn 
	Lý
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	C17
	Văn 
	Hoá
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	C18
	Văn
	Sinh
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	C19
	Văn
	Sử
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	C20
	Văn
	Địa
	GDKTPL
	
	
	
	
	
	
	

	Khối
	Môn

1
	Môn

2
	Môn

3
	Ghi chú
	
	Khối
	Môn

1
	Môn

2
	Môn

3
	Ghi chú

	H00
	Văn
	Vẽ 1
	Vẽ 2
	
	
	V00
	Toán
	Lý
	Vẽ
	

	H01
	Toán 
	Văn
	Vẽ
	
	
	V01
	Toán
	Văn
	Vẽ
	

	H02
	Toán
	Vẽ 1
	Vẽ 2
	
	
	V02
	Toán
	Anh
	Vẽ
	

	H04
	Toán 
	Anh
	Vẽ
	
	
	V03
	Toán
	Hoá
	Vẽ
	

	H06
	Văn 
	Anh
	Vẽ
	
	
	V05
	Văn
	Lý
	Vẽ
	

	H08
	Toán 
	Sử
	Vẽ
	
	
	V06
	Toán
	Địa
	Vẽ
	


Ngoài ra còn có tổ hợp các khối R, M, N và T
ĐƯỜNG LINK TRA CỨU DANH MỤC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 

CAO ĐẲNG CHỌN LỰA TỔ HỢP CÁC MÔN HỌC 

TUYỂN SINH VÀO HỌC CÁC NGÀNH NGHỀ

Năm 2024

Học sinh dùng điện thoại, hay Ipad, hoặc thực hiện trên PC chọn vào đường linh được cung cấp để lực chọ ngành nghề phù hợp với nguyện vọng học tập và năng khiếu nghề nghiệp tương ứng.
Đường link 1: 

https://tuyensinhso.vn/dai-hoc-hoc-vien-theo-khoi.html 

Đường link 2: 

https://thongtintuyensinh.vn/Cac-truong-Dai-hoc-khu-vuc-mien-Nam_C53_D1706.htm
